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HƯỚNG DẪN NHẬP PHIẾU KHẢO SÁT 

MỨC ĐỘ CHẤP NHẬN RỦI RO 

TRÊN PRUDAILY
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Bước 1: Nhập bảng Phân tích nhu cầu tài chính

Hướng dẫn nhập Phiếu Khảo sát Mức độ chấp nhận rủi ro trên Prudaily

Tư vấn viên chọn “Tạo mới” và thực hiện
việc Phân tích nhu cầu tài chính và tạo
Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm như
thường lệ.
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Bước 2: Nhập thông tin Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Người thụ hưởng. 

Hướng dẫn nhập Phiếu Khảo sát Mức độ chấp nhận rủi ro trên Prudaily

Tư vấn viên nhập thông tin Bên mua bảo
hiểm, Người được bảo hiểm, Người thụ hưởng
và chọn Phương thức thanh toán, Kỳ hạn
đóng phí như thường lệ.
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Bước 3: Chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Trường hợp chọn sản phẩm thuộc
dòng Bảo hiểm Liên kết đơn vị (ví dụ: PRU–ĐẦU TƯ LINH HOẠT) thì khách hàng cần hoàn thành
Phiếu Khảo sát Mức độ chấp nhận rủi ro trước khi tạo Bảng minh họa.

Hướng dẫn nhập Phiếu Khảo sát Mức độ chấp nhận rủi ro trên Prudaily

Tư vấn viên cần trao đổi với khách hàng và hoàn thành
Phiếu khảo sát mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng
bằng cách trả lời các câu hỏi a, b, c, d, e.

Phiếu khảo sát mức độ 
chấp nhận rủi ro
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Bước 3: Khách hàng cần hoàn thành Phiếu Khảo sát Mức độ chấp nhận rủi ro trên Prudaily để xác
định mức độ chấp nhận rủi ro của mình.

Hướng dẫn nhập Phiếu Khảo sát Mức độ chấp nhận rủi ro trên Prudaily

Khi hoàn thành các câu hỏi khảo sát mức độ chấp nhận
rủi ro, hệ thống sẽ tự động tính tổng số điểm của các
câu trả lời và hiển thị bên dưới. Trừ trường hợp khách
hàng chọn câu trả lời 1 trong câu hỏi (e) hệ thống sẽ
không tính điểm

Phiếu khảo sát mức độ 
chấp nhận rủi ro

Tổng điểm các câu trả lời
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Bước 3: Phân loại khách hàng dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro và khách hàng cần xác nhận các
nội dung vừa trả lời trên Phiếu khảo sát mức độ chấp nhận rủi ro trực tuyến tại Prudaily.

Hướng dẫn nhập Phiếu Khảo sát Mức độ chấp nhận rủi ro trên Prudaily

Dựa trên tổng điểm của các câu trả lời và căn cứ vào Bảng mô tả
mức độ chấp nhận rủi ro, hệ thống sẽ phân loại khách hàng.
Lưu ý: khách hàng cần “Xác nhận” các thông tin đã cung cấp để
có thể đi tiếp.

Bảng mô tả mức độ 
chấp nhận rủi ro

Kết quả Phân loại khách hàng

Click “Xác nhận” để đi tiếp
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Bước 3: Chọn Quỹ đầu tư phù hợp với nhu cầu và mong muốn của khách hàng.

Hướng dẫn nhập Phiếu Khảo sát Mức độ chấp nhận rủi ro trên Prudaily

Dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng, hệ thống sẽ tự động gợi ý
các Quỹ đầu tư phù hợp có đường kẻ màu xanh và các Quỹ đầu tư không
phù hợp có đường kẻ màu đỏ.
Khách hàng sẽ chọn (các) Quỹ đầu tư phù hợp với nhu cầu và mong muốn của
mình.
Sau đó, tư vấn viên sẽ tiếp tục quy trình như thường lệ để tạo bảng minh họa.

Quỹ phù hợp

Quỹ không phù hợp

Quỹ phù hợp
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Bước 3: Chọn Quỹ đầu tư phù hợp với nhu cầu và mong muốn của khách hàng.

Hướng dẫn nhập Phiếu Khảo sát Mức độ chấp nhận rủi ro trên Prudaily

Tùy theo mong muốn của mình, khách hàng có thể chọn (các) Quỹ đầu tư phù hợp hoặc (các) Quỹ đầu tư
không phù hợp.
Lưu ý: trường hợp chọn Quỹ không phù hợp, khách hàng cần xác nhận cho lựa chọn này bằng cách tick
vào ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý”. Nếu “Đồng ý” thì cần nhập rõ lý do chọn Quỹ không phù hợp.

Chọn Quỹ không phù hợp

Xác nhận và 
nhập lý do
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Bước 3: Chọn Quỹ đầu tư phù hợp với nhu cầu và mong muốn của khách hàng.

Hướng dẫn nhập Phiếu Khảo sát Mức độ chấp nhận rủi ro trên Prudaily

Lý do chọn Quỹ không phù hợp sẽ được hiển thị tại mục Tỷ Lệ Đầu Tư trên Bảng minh họa quyền lợi sản phẩm.
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Bước 3: Chọn Quỹ đầu tư phù hợp với nhu cầu và mong muốn của khách hàng.

Hướng dẫn nhập Phiếu Khảo sát Mức độ chấp nhận rủi ro trên Prudaily

LƯU Ý QUAN TRỌNG : 

Khách hàng là Bên mua bảo hiểm < 65 tuổi Khách hàng là Bên mua bảo hiểm >= 65 tuổi

• Khách hàng có thể chọn (các) Quỹ đầu tư có 
mức độ rủi ro bằng hoặc thấp hơn kết quả 
phân loại rủi ro trên RPQ (Các quỹ có đường
kẻ màu xanh)

• Khách hàng được chọn (các) Quỹ đầu tư có 
mức độ rủi ro cao hơn kết quả phân loại rủi ro 
trên RPQ (Các quỹ có đường kẻ màu đỏ) và 

cần cung cấp thêm lý do chọn các Quỹ này 
cũng như xác nhận trên hệ thống PRUdaily.

• Khách hàng chỉ có thể chọn (các) Quỹ đầu tư 
có mức độ rủi ro bằng hoặc thấp hơn kết quả 
phân loại rủi ro trên RPQ (Các quỹ có đường
kẻ màu xanh)

Trường hợp đặc biệt

Nếu chọn câu trả lời 1 trong câu hỏi (e) trên RPQ, Khách hàng chỉ có thể chọn 2 Quỹ đầu tư sau: 
Prulink Bảo Toàn và Prulink Trái Phiếu VN.
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Bước 4: Chọn (các) sản phẩm bảo hiểm bổ trợ để gia tăng quyền lợi bảo vệ cho khách hàng và tạo
Bảng minh họa.

Hướng dẫn nhập Phiếu Khảo sát Mức độ chấp nhận rủi ro trên Prudaily

Sau khi hoàn thành Phiếu khảo sát mức độ chấp nhân rủi ro, tư vấn viên
tiếp tục Chọn các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ để gia tăng bảo vệ cho
khách hàng và tạo Bảng minh họa như thường lệ.
Lưu ý: Bảng minh họa chạy ra sẽ bao gồm: Phân tích nhu cầu tài
chinh + Phiếu khảo sát mức độ chấp nhận rủi ro + Minh họa
quyền lợi sản phẩm.



BẢNG PHÂN TÍCH NHU CẦU TÀI CHÍNH
A-Thông tin chung

Họ tên Bên mua bảo hiểm:Nguyen Minh Nghia
Ngày sinh: 01/01/1984     Nam  Nữ

B-Nhu cầu của quý khách và kế hoạch tài chính

Nhu cầu

Nhu cầu
Quý
khách

quan tâm

Số tiền cần thiết ước tính (A)
Khoản tiết kiệm/ Đầu tư/ hợp
đồng bảo hiểm hiện có cho

nhu cầu này (B)

Khoản chênh lệch tối thiểu
cần bảo hiểm (C=A-B)

Bảo vệ tài chính

Rủi ro tử vong, thương tật

toàn bộ vĩnh viễn
     

Rủi ro tai nạn      

Rủi ro bệnh hiểm nghèo      

Tiết kiệm/Tích lũy

tài chính

Kế hoạch học vấn của con      

Kế hoạch cho tuổi hưu an

nhàn
     

Kế hoạch ngắn hạn như du

lịch, mua sắm
     

Đầu tư
Đầu tư để gia tăng tài sản

trong trung và dài hạn
1.000.000.000 300.000.000 700.000.000

Số tiền Quý khách sẵn sàng dành cho bảo hiểm nhân thọ mỗi tháng: 3.000.000 đồng

Thời gian Quý khách dự định tham gia bảo hiểm nhân thọ: 15 Năm

BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 
PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT Trang 1/31          

BÊN MUA BẢO HIỂM ĐƯỢC HƯỞNG TOÀN BỘ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ VÀ CHẤP NHẬN MỌI RỦI RO ĐẦU TƯ
Bên mua bảo hiểm:
Người được bảo hiểm:

Nguyen Minh Nghia
Nguyen Minh Nghia

Minh họa số: 
Tư vấn viên:

4334/470148002003389
GAD - NGUYEN ANH TAI

Phiên bản: 
Ngày:

PruQuote v4.3 -ULR6
25/04/2019 10:50:45



C-Gợi ý sản phẩm
Tên sản phẩm Lý do đề xuất

ULR6-PRU-Đầu Tư Linh Hoạt Khách hàng có nhu cầu: Tôi muốn đầu tư gia tăng tài sản
D-Xác nhận của khách hàng

 Tôi xác nhận:

- Tư vấn viên đã thực hiện phân tích nhu cầu tài chính cho tôi.
- Tôi đã đọc và hoàn toàn hiểu rõ toàn bộ Bảng phân tích nhu cầu tài chính này.
- Tôi xác nhận những thông tin được cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và tôi hiểu rằng việc cung cấp các thông tin không chính xác và đầy
đủ sẽ ảnh hưởng đến kết quả của việc phân tích nhu cầu tài chính.
- Tôi quyết định lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu tài chính của tôi theo như gợi ý của Tư vấn viên. Các thông tin tài chính được cung cấp
tại tài liệu này sẽ là cơ sở để tôi chọn lựa gói sản phẩm và số tiền bảo hiểm như được thể hiện chi tiết tại Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm liên
quan.

Khách hàng ký tên

Chữ ký:__________________________
Họ và tên: Nguyen Minh Nghia

Tư vấn viên ký tên

Chữ ký:__________________________
Họ và tên: GAD - NGUYEN ANH TAI
Mã số: 60000012

BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 
PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT Trang 2/31          

BÊN MUA BẢO HIỂM ĐƯỢC HƯỞNG TOÀN BỘ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ VÀ CHẤP NHẬN MỌI RỦI RO ĐẦU TƯ
Bên mua bảo hiểm:
Người được bảo hiểm:

Nguyen Minh Nghia
Nguyen Minh Nghia

Minh họa số: 
Tư vấn viên:

4334/470148002003389
GAD - NGUYEN ANH TAI

Phiên bản: 
Ngày:

PruQuote v4.3 -ULR6
25/04/2019 10:50:45



PHIẾU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ CHẤP NHẬN RỦI RO CỦA KHÁCH HÀNG

DÀNH CHO SẢN PHẨM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ

Giải pháp chúng tôi dự kiến giới thiệu với anh/chị có thể linh hoạt đáp ứng nhu cầu đầu tư của anh/chị cũng như mức độ chấp nhận rủi ro trong đầu tư.
Một số câu hỏi sau đây nhằm hỗ trợ anh/chị trong việc quyết định phân bổ Phí bảo hiểm vào các Quỹ đầu tư sao cho phù hợp. Anh/chị vui lòng trả lời
dựa trên mục tiêu và quan niệm đầu tư của riêng mình.

(Đánh dấu X vào câu trả lời thích hợp)

(a) Anh/chị có kinh nghiệm thực hiện việc đầu tư nào trước đây chưa?

☐ 1. Chưa: Tôi chưa có kinh nghiệp đầu tư
☐ 2. Hạn chế: Tôi có rất ít kinh nghiệm đầu tư
☒ 3. Trung bình: Tôi có một số kinh nghiệm về đầu tư nhưng vẫn cần hỗ trợ thêm
☐ 4. Chuyên sâu: Tôi thường xuyên đầu tư và hoạt động đầu tư của tôi khá hiệu quả

(b) Anh/chị đã tham gia những hoạt động đầu tư nào dưới đây cho đến bây giờ? (có thể chọn hơn 1 câu trả lời) - xin vui lòng bỏ qua nếu
anh/chị đã chọn câu trả lời 1 trong câu hỏi (a)

☐ 1. Quỹ tương hỗ
☒ 2. Vàng
☒ 3. Bất động sản
☐ 4. Cổ phiếu

(c) Anh/chị đã tham gia các loại hình đầu tư trên trong thời gian bao lâu? (chỉ chọn thời gian thực hiện loại hình đầu tư có kinh nghiệm lâu
nhất)- xin vui lòng bỏ qua nếu anh/chị đã chọn câu trả lời 1 trong câu hỏi (a).

☐ 1. Dưới 6 tháng
☐ 2. Từ 6 tháng - 1 năm
☐ 3. Từ 1 - 3 năm
☒ 4. Trên 3 năm

BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 
PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT Trang 3/31          

BÊN MUA BẢO HIỂM ĐƯỢC HƯỞNG TOÀN BỘ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ VÀ CHẤP NHẬN MỌI RỦI RO ĐẦU TƯ
Bên mua bảo hiểm:
Người được bảo hiểm:

Nguyen Minh Nghia
Nguyen Minh Nghia

Minh họa số: 
Tư vấn viên:

4334/470148002003389
GAD - NGUYEN ANH TAI

Phiên bản: 
Ngày:

PruQuote v4.3 -ULR6
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(d) Anh/chị dự định đầu tư trong bao lâu để đạt được mức lợi nhuận mong muốn?

☐ 1. Dưới 5 năm
☐ 2. Từ 5 - 9 năm
☒ 3. Từ 10 - 15 năm
☐ 4. Trên 15 năm

(e) Việc đầu tư thường tiềm ẩn những rủi ro nhất định tuỳ thuộc vào lĩnh vực đầu tư. Tuy nhiên, rủi ro càng cao, nhiều khả năng lợi nhuận sẽ
càng lớn. Quan điểm đầu tư của anh/chị như thế nào?

☐ 1. Đầu tư với rủi ro càng ít càng tốt với mức lợi nhuận mong muốn hàng năm khoảng từ 4% - 9%. Tôi muốn tập trung vào loại tài sản mang tính ổn
định và không chấp nhận bất kỳ sự tổn thất nào.
☐ 2. Đầu tư với rủi ro thấp với mức lợi nhuận kỳ vọng hàng năm khoảng từ 6% - 25%. Tôi chấp nhận những tổn thất thỉnh thoảng xảy ra trong đầu tư
nhưng không quá 5,5% mỗi năm, miễn là vốn đầu tư tăng trưởng ổn định.
☒ 3. Đầu tư với rủi ro trung bình với mức lợi nhuận kỳ vọng hằng năm khoảng từ 10% - 40%. Tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro ở mức độ vừa phải và tổn
thất không quá 35% mỗi năm, miễn là vốn đầu tư có tiềm năng phát triển.
☐ 4. Đầu tư với rủi ro cao với mức lợi nhuận kỳ vọng hằng năm khoảng từ 15% - 125%. Tôi sẵn sàng chấp nhận những tổn thất lớn nếu có nhưng không
quá 50% mỗi năm, để thu về lợi nhuận cao hơn gấp nhiều lần vốn đầu tư.

- Số thứ tự của câu trả lời chính là điểm của câu đó, trong trường hợp câu có nhiều hơn một đáp án thì số điểm sẽ bằng tổng số thứ tự của các câu trả lời.
- Trường hợp đặc biệt: Trong trường hợp khách hàng chọn câu trả lời 1 trong câu hỏi (e) thì khách hàng được xếp vào Nhóm khách hàng thận trọng và
rất thận trọng về đầu tư và chỉ chọn 2 quỹ đầu tư là Quỹ PRUlink Bảo Toàn & Quỹ PRUlink Trái Phiếu VN.

Tổng số điểm của 5 câu trả lời: 18 điểm
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Mô tả mức độ chấp nhận rủi ro

Điểm số Phân loại nhóm khách hàng Quỹ PRUlink nên tập trung (*) Danh mục đầu tư

<7 Rất thận trọng về đầu tư Quỹ PRUlink Bảo Toàn
Tiền gửi ngân hàng có thời hạn 12 tháng trở xuống (60% - 100%); và
Các công cụ vốn có thời hạn từ 6 tháng trở xuống (0% - 40%).

7 - 8 Thận trọng về đầu tư Quỹ PRUlink Trái Phiếu VN Trái phiếu & tiền gửi ngân hàng (80% - 100%)

9 - 11 Tương đối thận trọng về đầu tư Quỹ PRUlink Bền Vững
Cổ phiếu (15% - 45%)
Trái phiếu & tiền gửi ngân hàng (55% - 85%).

12 - 15 Cân bằng về đầu tư Quỹ PRUlink Cân Bằng
Cổ phiếu (35% - 65%)
Trái phiếu & tiền gửi ngân hàng (35% - 65%).

16 - 20 Tương đối mạo hiểm về đầu tư Quỹ PRUlink Tăng Trưởng
Cổ phiếu (55% - 85%)
Trái phiếu & tiền gửi ngân hàng (15% - 45%).

21 - 26 Mạo hiểm về đầu tư Quỹ PRUlink Cổ Phiếu VN Cổ phiếu (80% - 100%)

(*) Vui lòng tham khảo Tài liệu giới thiệu sản phẩm để biết thêm chi tiết về các Quỹ PRUlink.

Dựa trên kết quả khảo sát, khách hàng thuộc nhóm: Tương đối mạo hiểm về đầu tư
- Tôi hiểu rất rõ rằng phiếu khảo sát này chỉ là một công cụ hỗ trợ giúp tôi hiểu rõ khả năng chấp nhận rủi ro trong đầu tư của bản thân mình. Quyết định
cuối cùng về việc chọn quỹ nào để đầu tư hoàn toàn là quyết định riêng của cá nhân tôi. 
- Tôi đã được tư vấn viên giải thích và xác nhận đã hiểu rõ sản phẩm bảo hiểm dự kiến mua, các quyền lợi bảo hiểm, quyền lợi đầu tư và các rủi ro đầu tư
có thể gặp phải cũng như các khoản phí mà công ty sẽ thu trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm với tôi.

Chữ ký khách hàng: __________________________
Họ và tên: Nguyen Minh Nghia
Ngày: ______/______/_______
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PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP THÔNG TIN TƯ VẤN VIÊN
Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam; Giấy phép: 15 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp; Họ và tên: GAD - NGUYEN ANH TAI
Vốn điều lệ: 4.124,9 tỷ đồng; Mã số: 60000012    
Trụ sở chính: Tầng 25, TTTM Sài Gòn, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 0120151009
Điện thoại: (028) 39100999; Hotline: 1800 1 247; Fax: (028) 39100899;
Website: http://www.prudential.com.vn

Địa chỉ liên hệ: Newwwwww

PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT là một giải pháp bảo hiểm tài chính linh hoạt kết hợp giữa bảo vệ và đầu tư giúp bạn hiện thực hóa các ước mơ, các dự định
trong tương lai.

Cơ hội đầu tư và gia tăng tài sản hiệu
quả với các quỹ PRUlink

Bảo vệ tài chính gia đình với 100%
Số tiền bảo hiểm và toàn bộ kết quả

đầu tư

Chủ động quyết định kế hoạch bảo vệ
và đầu tư của bạn

 

- Danh mục đầu tư đa dạng với 6 Quỹ
PRUlink và lịch sử đầu tư hiệu quả
được quản lý bởi đội ngũ chuyên gia đầu
tư uy tín, giàu kinh nghiệm.

- Gia tăng tài sản hiệu quả với nhiều quà
tặng và khoản thưởng hấp dẫn

- Hỗ trợ tài chính khi người trụ cột
không may gặp rủi ro Tử vong/Thương
tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTB&VV).

- Nâng cao quyền lợi bảo hiểm cho cả
gia đình với nhiều sản phẩm gia tăng bảo
vệ trước các rủi ro phổ biến như tai nạn,
bệnh hiểm nghèo, nằm viện, phẫu thuật...

- Chủ động lựa chọn và thay đổi mức bảo
vệ tài chính theo nhu cầu trong từng giai
đoạn.

- Chủ động quyết định kế hoạch đầu tư
tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro.

- Chủ động rút tiền để thực hiện các dự
định trong tương lai.

PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT - Chủ động linh hoạt cho mọi nhu cầu đầu tư
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1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG Họ và tên Giới tính Tuổi
Nhóm

nghề nghiệp
CMND/Hộ chiếu/
Khai sinh số

Bên mua bảo hiểm: Nguyen Minh Nghia Nam 35
Người được bảo hiểm chính (NĐBH chính): Nguyen Minh Nghia Nam 35 1
Người được bảo hiểm bổ sung 1 (NĐBHBS 1): Tran Thi Hoa Nữ 33 2
Người được bảo hiểm bổ sung 2 (NĐBHBS 2): Nguyen Minh Tri Nam 2 1
Địa chỉ liên hệ:
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Đơn vị tính: đồng

THÔNG TIN SẢN PHẨM BẢO HIỂM
Người được
bảo hiểm

Thời hạn
hợp đồng
(năm)

Thời hạn đóng
phí dự kiến

(năm)

Số tiền
bảo hiểm

Phí bảo hiểm
hàng năm

Sản phẩm bảo hiểm chính
PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT Nguyen Minh Nghia 64 64 800.000.000 32.064.000
Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ

1 CIR3
Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn đầu
(b)(*)

Nguyen Minh Nghia

20 20 200.000.000 1.518.000

2 OPW7
Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo
(b)(*)

30 30 2.638.900

3 ILPHS QLBH Chăm sóc sức khỏe (a) 25 400.000 -
4 ILPTL QLBH Tử vong (a) 64 200.000.000 -

5 CIR3
Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn đầu
(b)(*)

Tran Thi Hoa

20 20 200.000.000 1.596.000

6 OPW7
Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo
(b)(*)

30 30 2.357.000

7 ILPHS QLBH Chăm sóc sức khỏe (a) 27 400.000 -
8 TLR1 Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn (b) 30 30 200.000.000 1.212.000

9 CIR4
Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo dành cho trẻ em
(b) Nguyen Minh Tri

23 23 100.000.000 300.000

10 ADD6 Bảo hiểm tai nạn dành cho trẻ em (b) 15 15 100.000.000 450.000

Tổng phí bảo hiểm của sản phẩm chính và (các) sản phẩm bổ trợ: 42.135.900
Khoản đầu tư thêm đầu tiên: -
  Năm Nửa năm Quý
Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ của sản phẩm bảo hiểm chính: 32.064.000 16.032.000 8.016.000
Phí bảo hiểm định kỳ: 42.135.900 21.271.300 10.717.100
Phương thức đóng phí bảo hiểm: Tiền mặt  
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Ghi chú:
• Phí bảo hiểm trong 5 năm hợp đồng đầu tiên phải được đóng đầy đủ và đúng hạn.
• Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ là không bắt buộc, được chọn mua theo nhu cầu của khách hàng và không được hưởng quyền lợi Thưởng duy trì hợp đồng. 
(a) Bảo hiểm bổ trợ Nhóm 1. Giá trị quỹ của hợp đồng có thể bị giảm nhanh chóng và không đủ để trả chi phí hàng tháng trong trường hợp tham gia các
sản phẩm bổ trợ này. Hợp đồng vẫn được duy trì hiệu lực trong 5 năm đóng phí bắt buộc nếu trường hợp này xảy ra.
(b) Bảo hiểm bổ trợ Nhóm 2

(*) Phí bảo hiểm của (các) sản phẩm này có thể thay đổi trong suốt Thời hạn đóng phí theo sự chấp thuận của Bộ Tài chính.
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1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
TỶ LỆ ĐẦU TƯ : Tỷ lệ Phí bảo hiểm cơ bản và Khoản đầu tư thêm, nếu có, được phân bổ vào (các) Quỹ liên kết đơn vị như sau:

Quỹ PRUlink Tài khoản cơ
bản

Tài khoản đầu tư
thêm

Quỹ PRUlink Cổ Phiếu Việt
Nam

50% 50%

Quỹ PRUlink Tăng Trưởng 50% 50%

Quỹ PRUlink Cân Bằng 0% 0%

Quỹ PRUlink Tài khoản cơ
bản

Tài khoản đầu tư
thêm

Quỹ PRUlink Bền Vững 0% 0%

Quỹ PRUlink Trái Phiếu Việt
Nam

0% 0%

Quỹ PRUlink Bảo Toàn 0% 0%

Lý do chọn quỹ khác với kết quả phân tích của "Phiếu khảo sát mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng": Tôi muốn đầu tư nhiều hơn vào cổ phiếu
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Tư vấn viên:

4334/470148002003389
GAD - NGUYEN ANH TAI

Phiên bản: 
Ngày:
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2. PHÂN BỔ PHÍ BẢO HIỂM Đơn vị tính: ngàn đồng

Năm
hợp
đồng/
Tuổi
NĐBH

Phí BH
cơ 
bản
(a)

Khoản
đầu tư
thêm 
(b)

Phí Ban
Đầu 
(c)

Phí BH
được phân

bổ
(a)+(b)-(c)

Phí BH được phân bổ vào các Quỹ liên kết đơn vị PRUlink Phí BH rủi ro
Phí

quản lý
hợp đồng

Cổ Phiếu
Việt Nam

Tăng
Trưởng

Cân
Bằng

Bền
Vững

Trái Phiếu
Việt Nam

Bảo
Toàn

Sản
phẩm
BH
chính

Sản phẩm
BH bổ trợ
Nhóm 1

1/36 32.064 - 27.254 4.810 2.405 2.405 - - - - 1.560 1.597 480
2/37 32.064 - 24.048 8.016 4.008 4.008 - - - - 1.664 1.646 480
3/38 32.064 - 3.206 28.858 14.429 14.429 - - - - 1.792 1.704 480
4/39 32.064 - 1.603 30.461 15.230 15.230 - - - - 1.928 1.767 480
5/40 32.064 - - 32.064 16.032 16.032 - - - - 2.088 1.842 480
6/41 32.064 - - 32.064 16.032 16.032 - - - - 2.392 1.959 480
7/42 32.064 - - 32.064 16.032 16.032 - - - - 2.592 2.055 480
8/43 32.064 - - 32.064 16.032 16.032 - - - - 2.816 2.162 480
9/44 32.064 - - 32.064 16.032 16.032 - - - - 3.056 2.275 480
10/45 32.064 - - 32.064 16.032 16.032 - - - - 3.320 2.401 480
11/46 32.064 - - 32.064 16.032 16.032 - - - - 3.592 2.534 480
12/47 32.064 - - 32.064 16.032 16.032 - - - - 3.888 2.682 480
13/48 32.064 - - 32.064 16.032 16.032 - - - - 4.200 2.844 480
14/49 32.064 - - 32.064 16.032 16.032 - - - - 4.536 3.039 480
15/50 32.064 - - 32.064 16.032 16.032 - - - - 4.904 3.255 480
16/51 32.064 - - 32.064 16.032 16.032 - - - - 5.320 3.513 480
17/52 32.064 - - 32.064 16.032 16.032 - - - - 5.792 3.801 480
18/53 32.064 - - 32.064 16.032 16.032 - - - - 6.328 4.118 480
19/54 32.064 - - 32.064 16.032 16.032 - - - - 6.936 4.469 480
20/55 32.064 - - 32.064 16.032 16.032 - - - - 7.600 4.846 480

BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 
PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT Trang 11/31          

BÊN MUA BẢO HIỂM ĐƯỢC HƯỞNG TOÀN BỘ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ VÀ CHẤP NHẬN MỌI RỦI RO ĐẦU TƯ
Bên mua bảo hiểm:
Người được bảo hiểm:

Nguyen Minh Nghia
Nguyen Minh Nghia

Minh họa số: 
Tư vấn viên:

4334/470148002003389
GAD - NGUYEN ANH TAI

Phiên bản: 
Ngày:
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Quỹ PRUlink Cổ Phiếu Việt Nam Tỷ lệ đầu tư: 50%

3. MINH HỌA GIÁ TRỊ QUỸ
Bảng minh họa dưới đây thể hiện Giá trị quỹ của hợp đồng dựa trên các tỷ suất đầu tư minh họa sau khi đã khấu trừ các chi phí liên quan.

Đơn vị tính: ngàn đồng

Năm hợp
đồng/
Tuổi
NĐBH

Phí BH
được
phân bổ

Giá trị Tài khoản cơ bản của quỹ và Thưởng duy trì hợp
đồng dựa trên tỷ suất đầu tư dự kiến

Giá trị Tài khoản đầu tư thêm của quỹ và Thưởng duy trì
hợp đồng dựa trên tỷ suất đầu tư dự kiến

Thấp 
(0,0%)

Trung bình 
(6,0%)

Cao 
(9,0%)

Thấp 
(0,0%)

Trung bình 
(6,0%)

Cao 
(9,0%)

Giá trị
quỹ (*)

Thưởng
duy trì
hợp đồng

Giá trị
quỹ (*)

Thưởng
duy trì
hợp đồng

Giá trị
quỹ (*)

Thưởng
duy trì
hợp đồng

Giá trị
quỹ (*)

Thưởng
duy trì
hợp đồng

Giá trị
quỹ (*)

Thưởng
duy trì
hợp đồng

Giá trị
quỹ (*)

Thưởng
duy trì

hợp đồng

1/36 2.405 594 - 673 - 714 - - - - - - -
2/37 4.008 2.717 - 3.008 - 3.159 - - - - - - -
3/38 14.429 15.171 - 16.433 - 17.085 - - - - - - -
4/39 15.230 28.334 - 31.412 - 33.032 - - - - - - -
5/40 16.032 42.845 655 48.729 710 51.903 739 - - - - - -
6/41 16.032 56.504 - 66.161 - 71.510 - - - - - - -
7/42 16.032 70.028 - 84.488 - 92.724 - - - - - - -
8/43 16.032 83.401 - 103.746 - 115.672 - - - - - - -
9/44 16.032 96.615 - 123.981 - 140.496 - - - - - - -
10/45 16.032 112.608 2.956 148.844 3.612 171.346 3.999 - - - - - -
11/46 16.032 125.463 - 171.381 - 200.757 - - - - - - -
12/47 16.032 138.119 - 195.046 - 232.578 - - - - - - -
13/48 16.032 150.564 - 219.891 - 267.009 - - - - - - -
14/49 16.032 162.774 - 245.959 - 304.255 - - - - - - -
15/50 16.032 180.043 5.319 280.890 7.595 353.681 9.141 - - - - - -
16/51 16.032 191.693 - 309.982 - 398.053 - - - - - - -
17/52 16.032 203.007 - 340.436 - 446.012 - - - - - - -
18/53 16.032 213.944 - 372.286 - 497.829 - - - - - - -
19/54 16.032 224.460 - 405.564 - 553.795 - - - - - - -
20/55 16.032 242.074 7.556 453.138 12.823 631.219 16.982 - - - - - -

BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 
PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT Trang 12/31          

BÊN MUA BẢO HIỂM ĐƯỢC HƯỞNG TOÀN BỘ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ VÀ CHẤP NHẬN MỌI RỦI RO ĐẦU TƯ
Bên mua bảo hiểm:
Người được bảo hiểm:

Nguyen Minh Nghia
Nguyen Minh Nghia

Minh họa số: 
Tư vấn viên:

4334/470148002003389
GAD - NGUYEN ANH TAI

Phiên bản: 
Ngày:
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Quỹ PRUlink Tăng Trưởng Tỷ lệ đầu tư: 50%

3. MINH HỌA GIÁ TRỊ QUỸ

Đơn vị tính: ngàn đồng

Năm hợp
đồng/
Tuổi
NĐBH

Phí BH
được
phân bổ

Giá trị Tài khoản cơ bản của quỹ và Thưởng duy trì hợp
đồng dựa trên tỷ suất đầu tư dự kiến

Giá trị Tài khoản đầu tư thêm của quỹ và Thưởng duy trì
hợp đồng dựa trên tỷ suất đầu tư dự kiến

Thấp 
(1,8%)

Trung bình 
(6,3%)

Cao 
(8,7%)

Thấp 
(1,8%)

Trung bình 
(6,3%)

Cao 
(8,7%)

Giá trị
quỹ (*)

Thưởng
duy trì
hợp đồng

Giá trị
quỹ (*)

Thưởng
duy trì
hợp đồng

Giá trị
quỹ (*)

Thưởng
duy trì
hợp đồng

Giá trị
quỹ (*)

Thưởng
duy trì
hợp đồng

Giá trị
quỹ (*)

Thưởng
duy trì
hợp đồng

Giá trị
quỹ (*)

Thưởng
duy trì

hợp đồng

1/36 2.405 605 - 675 - 712 - - - - - - -
2/37 4.008 2.771 - 3.017 - 3.149 - - - - - - -
3/38 14.429 15.490 - 16.488 - 17.029 - - - - - - -
4/39 15.230 29.145 - 31.555 - 32.885 - - - - - - -
5/40 16.032 44.402 669 49.013 713 51.606 737 - - - - - -
6/41 16.032 59.040 - 66.638 - 71.002 - - - - - - -
7/42 16.032 73.779 - 85.219 - 91.933 - - - - - - -
8/43 16.032 88.601 - 104.796 - 114.514 - - - - - - -
9/44 16.032 103.495 - 125.421 - 138.878 - - - - - - -
10/45 16.032 121.564 3.123 150.787 3.646 169.123 3.962 - - - - - -
11/46 16.032 136.611 - 173.891 - 197.830 - - - - - - -
12/47 16.032 151.680 - 198.217 - 228.806 - - - - - - -
13/48 16.032 166.755 - 223.826 - 262.235 - - - - - - -
14/49 16.032 181.804 - 250.768 - 298.300 - - - - - - -
15/50 16.032 202.648 5.851 286.824 7.724 346.188 8.984 - - - - - -
16/51 16.032 217.637 - 317.071 - 388.913 - - - - - - -
17/52 16.032 232.468 - 348.822 - 434.967 - - - - - - -
18/53 16.032 247.085 - 382.123 - 484.592 - - - - - - -
19/54 16.032 261.423 - 417.014 - 538.044 - - - - - - -
20/55 16.032 284.090 8.662 466.701 13.149 612.160 16.544 - - - - - -

BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 
PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT Trang 13/31          

BÊN MUA BẢO HIỂM ĐƯỢC HƯỞNG TOÀN BỘ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ VÀ CHẤP NHẬN MỌI RỦI RO ĐẦU TƯ
Bên mua bảo hiểm:
Người được bảo hiểm:

Nguyen Minh Nghia
Nguyen Minh Nghia

Minh họa số: 
Tư vấn viên:

4334/470148002003389
GAD - NGUYEN ANH TAI

Phiên bản: 
Ngày:
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4. MINH HỌA QUYỀN LỢI CỦA SẢN PHẨM CHÍNH

Đơn vị tính: ngàn đồng

Năm hợp đồng/
Tuổi NĐBH

QUYỀN LỢI
TỬ VONG/
TTTBVV

(ĐƯỢC ĐẢM
BẢO)

GIÁ TRỊ QUỸ/ GIÁ TRỊ HOÀN LẠI CỦA HỢP
ĐỒNG DỰA TRÊN TỶ SUẤT ĐẦU TƯ DỰ

KIẾN (KHÔNG ĐẢM BẢO)(*)

TỔNG QUYỀN LỢI TỬ VONG/ TTTBVV (BAO
GỒM QUYỀN LỢI ĐƯỢC ĐẢM BẢO VÀ
KHÔNG ĐẢM BẢO) DỰA TRÊN TỶ SUẤT

ĐẦU TƯ DỰ KIẾN
RÚT TIỀN

(**)

THẤP
TRUNG
BÌNH

CAO THẤP
TRUNG
BÌNH

CAO

1/36 800.000 1.198 1.349 1.426 801.198 801.349 801.426 -
2/37 800.000 5.489 6.025 6.308 805.489 806.025 806.308 -
3/38 800.000 30.660 32.921 34.114 830.660 832.921 834.114 -
4/39 800.000 57.478 62.966 65.917 857.478 862.966 865.917 -
5/40 800.000 87.247 97.742 103.509 887.247 897.742 903.509 -
6/41 800.000 115.544 132.799 142.512 915.544 932.799 942.512 -
7/42 800.000 143.807 169.706 184.657 943.807 969.706 984.657 -
8/43 800.000 172.002 208.542 230.186 972.002 1.008.542 1.030.186 -
9/44 800.000 200.110 249.402 279.375 1.000.110 1.049.402 1.079.375 -
10/45 800.000 234.172 299.631 340.470 1.034.172 1.099.631 1.140.470 -
11/46 800.000 262.074 345.272 398.588 1.062.074 1.145.272 1.198.588 -
12/47 800.000 289.799 393.263 461.385 1.089.799 1.193.263 1.261.385 -
13/48 800.000 317.320 443.717 529.244 1.117.320 1.243.717 1.329.244 -
14/49 800.000 344.578 496.727 602.555 1.144.578 1.296.727 1.402.555 -
15/50 800.000 382.690 567.714 699.869 1.182.690 1.367.714 1.499.869 -
16/51 800.000 409.329 627.053 786.967 1.209.329 1.427.053 1.586.967 -
17/52 800.000 435.475 689.258 880.979 1.235.475 1.489.258 1.680.979 -
18/53 800.000 461.029 754.409 982.421 1.261.029 1.554.409 1.782.421 -
19/54 800.000 485.882 822.578 1.091.839 1.285.882 1.622.578 1.891.839 -
20/55 800.000 526.164 919.839 1.243.379 1.326.164 1.719.839 2.043.379 -

BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 
PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT Trang 14/31          

BÊN MUA BẢO HIỂM ĐƯỢC HƯỞNG TOÀN BỘ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ VÀ CHẤP NHẬN MỌI RỦI RO ĐẦU TƯ
Bên mua bảo hiểm:
Người được bảo hiểm:

Nguyen Minh Nghia
Nguyen Minh Nghia

Minh họa số: 
Tư vấn viên:

4334/470148002003389
GAD - NGUYEN ANH TAI

Phiên bản: 
Ngày:
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Ghi chú khác:

(*) Giá trị quỹ của hợp đồng dựa trên các tỷ suất đầu tư minh họa sau khi đã khấu trừ các chi phí liên quan. Giá trị quỹ tại cuối năm đã bao gồm quyền
lợi Thưởng duy trì hợp đồng, trừ đi (các) khoản rút tiền thể hiện ở phần 4. Minh họa Quyền lợi của sản phẩm chính, nếu có.

(**) Số tiền rút từ mỗi Quỹ PRUlink được giả định tương ứng với tỷ lệ giá trị của mỗi quỹ tại thời điểm rút tiền.

• Khoản đầu tư thêm và Quà tặng tham gia hợp đồng giá trị lớn (nếu có) sẽ được phân bổ vào (các) Quỹ liên kết đơn vị sau 21 ngày kể từ ngày Bên mua
bảo hiểm nhận được Giấy chứng nhận bảo hiểm nhân thọ.

• Phí bảo hiểm rủi ro được trình bày trên đây tính cho người có sức khỏe trung bình theo tiêu chuẩn của Prudential.

• Bảng minh họa quyền lợi này dựa trên giả định Phí bảo hiểm được đóng theo định kì hàng năm; do đó, giá trị Quỹ minh họa có thể sẽ khác đối với các
định kỳ đóng phí khác.

• Thưởng duy trì hợp đồng trên Giá trị Tài khoản cơ bản/Giá trị Tài khoản đầu tư thêm bằng 3,5% giá trị bình quân trong 60 tháng gần nhất của Giá trị Tài
khoản cơ bản/Giá trị Tài khoản đầu tư thêm tương ứng. Thời gian xét thưởng là mỗi 5 năm bắt đầu từ Ngày kỷ niệm Hợp đồng năm thứ 5. Vui lòng tham
khảo Quy tắc, Điều khoản sản phẩm để biết thêm chi tiết về điều kiện nhận thưởng. Trong trường hợp Phí quản lý quỹ giảm, Quyền lợi Thưởng duy trì
Hợp đồng có thể được điều chỉnh giảm theo thông báo bằng văn bản của Prudential trước 3 tháng kể từ ngày áp dụng giảm.

• Giá trị hoàn lại bằng Giá trị quỹ của hợp đồng tại Ngày định giá kế tiếp ngay sau ngày chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn trừ đi (các) Khoản
nợ, nếu có.

• Tổng quyền lợi tử vong/TTTBVV (bao gồm quyền lợi được đảm bảo và không đảm bảo) ở phần 4. Minh họa Quyền lợi của sản phẩm chính chưa trừ các
khoản nợ và các chi phí liên quan khác, nếu có.

• Theo quy định của pháp luật, Bảng minh họa quyền lợi này chỉ thể hiện quyền lợi đầu tư trong 20 năm. Trên thực tế, Bên mua bảo hiểm vẫn tiếp tục duy
trì hiệu lực hợp đồng cho đến cuối Thời hạn hợp đồng thì Giá trị quỹ của hợp đồng vẫn tiếp tục được đầu tư và hưởng kết quả đầu tư. Đồng thời, phí
Quản lý hợp đồng và phí BH rủi ro hàng tháng vẫn được khấu trừ từ Giá trị quỹ của hợp đồng.

• Tỷ suất đầu tư dự kiến là tỷ lệ tăng trưởng thuần của mỗi Quỹ liên kết đơn vị và giả định là không đổi trong suốt Thời hạn hợp đồng. Tỷ suất này chỉ
mang tính minh họa và KHÔNG ĐƯỢC ĐẢM BẢO.

BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 
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Minh họa số: 
Tư vấn viên:

4334/470148002003389
GAD - NGUYEN ANH TAI

Phiên bản: 
Ngày:

PruQuote v4.3 -ULR6
25/04/2019 10:50:45



5. THÔNG TIN VỀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CỦA HỢP ĐỒNG (ĐƯỢC ĐẢM BẢO) Đơn vị tính: đồng

SẢN PHẨM SỰ KIỆN BẢO HIỂM QUYỀN LỢI BẢO HIỂM GHI CHÚ

Dành cho Người được bảo hiểm: NGUYEN MINH NGHIA

PRU-ĐẦU TƯ LINH
HOẠT 

Tử vong hoặc Thương tật toàn
bộ và vĩnh viễn (TTTBVV) (*)

800.000.000 và 100% Giá
trị quỹ của hợp đồng

Quyền lợi Tử vong sẽ được chi trả nếu trước đó chưa
có yêu cầu chi trả quyền lợi TTTBVV.
BMBH có quyền thay đổi lựa chọn Quyền lợi bảo hiểm
tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn sau tuổi 70.
Theo đó, Prudential sẽ chi trả giá trị nào lớn hơn giữa
Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm chính và Giá
trị quỹ của hợp đồng.

Kết thúc thời hạn hợp đồng
100% Giá trị quỹ của hợp
đồng
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4. MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CỦA HỢP ĐỒNG (ĐƯỢC ĐẢM BẢO) (tiếp theo) Đơn vị tính: đồng

SẢN PHẨM SỰ KIỆN BẢO HIỂM QUYỀN LỢI BẢO HIỂM GHI CHÚ

Dành cho Người được bảo hiểm: NGUYEN MINH NGHIA

1
Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
từ giai đoạn đầu

Mắc Bệnh hiểm nghèo giai
đoạn đầu lần 1 (**)

100.000.000
Tổng quyền lợi bảo hiểm chi trả tối đa cho mỗi Bệnh
hiểm nghèo giai đoạn đầu của tất cả các hợp đồng
không vượt quá 500 triệu đồng.

Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu lần 2 được chẩn đoán
phải khác với Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu lần 1 đã
được chấp thuận chi trả, dựa theo danh sách Bệnh
hiểm nghèo được quy định tại Quy tắc, Điều khoản
sản phẩm này.

Nếu một Tai nạn gây ra nhiều hơn một Bệnh hiểm
nghèo giai đoạn đầu, quyền lợi bảo hiểm được chi trả
cho duy nhất một Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu.

Mắc Bệnh hiểm nghèo giai
đoạn đầu lần 2 (**)

100.000.000

Mắc Bệnh hiểm nghèo giai
đoạn sau (**)

200.000.000

Nếu Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu đã chi trả trước
đó cùng loại Bệnh hiểm nghèo với Bệnh hiểm nghèo
giai đoạn sau được chẩn đoán (dựa theo danh sách
Bệnh hiểm nghèo được quy định tại Quy tắc, Điều
khoản sản phẩm này), quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai
đoạn đầu đã chi trả sẽ được khấu trừ từ quyền lợi này.

Nếu một Tai nạn gây ra nhiều hơn một Bệnh hiểm
nghèo (bao gồm Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu
và/hoặc Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau), duy nhất
một Bệnh hiểm nghèo có quyền lợi bảo hiểm cao nhất
sẽ được chi trả.
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4. MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CỦA HỢP ĐỒNG (ĐƯỢC ĐẢM BẢO) (tiếp theo) Đơn vị tính: đồng

SẢN PHẨM SỰ KIỆN BẢO HIỂM QUYỀN LỢI BẢO HIỂM GHI CHÚ

Dành cho Người được bảo hiểm: NGUYEN MINH NGHIA

2
Bảo hiểm miễn đóng phí
bệnh hiểm nghèo

Mắc Bệnh hiểm nghèo (**)

Miễn đóng phí trong tương
lai cho toàn bộ hợp đồng
cho đến hết Thời hạn hợp
đồng của sản phẩm bổ trợ
này (không bao gồm phí tích
lũy thêm đối với các sản
phẩm bảo hiểm liên kết đầu
tư).

3 QLBH Chăm sóc sức khỏe

Nằm viện 400.000
Cho mỗi Ngày nằm viện; được chi trả tối đa 100 Ngày
nằm viện cộng dồn trong một Năm hợp đồng; hoặc

Nằm viện tại Khoa chăm sóc
đặc biệt

800.000
Cho mỗi Ngày nằm viện tại Khoa chăm sóc đặc biệt;
được chi trả tối đa 30 Ngày nằm viện cộng dồn trong
một Năm hợp đồng

Phẫu thuật 2.000.000 Cho một ca phẫu thuật

4 QLBH Tử vong
Tử vong hoặc Thương tật toàn
bộ và vĩnh viễn (TTTBVV) (*)

200.000.000
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4. MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CỦA HỢP ĐỒNG (ĐƯỢC ĐẢM BẢO) (tiếp theo) Đơn vị tính: đồng

SẢN PHẨM SỰ KIỆN BẢO HIỂM QUYỀN LỢI BẢO HIỂM GHI CHÚ

Dành cho Người được bảo hiểm bổ sung 1: TRAN THI HOA

5
Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
từ giai đoạn đầu

Mắc Bệnh hiểm nghèo giai
đoạn đầu lần 1 (**)

100.000.000
Tổng quyền lợi bảo hiểm chi trả tối đa cho mỗi Bệnh
hiểm nghèo giai đoạn đầu của tất cả các hợp đồng
không vượt quá 500 triệu đồng.

Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu lần 2 được chẩn đoán
phải khác với Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu lần 1 đã
được chấp thuận chi trả, dựa theo danh sách Bệnh
hiểm nghèo được quy định tại Quy tắc, Điều khoản
sản phẩm này.

Nếu một Tai nạn gây ra nhiều hơn một Bệnh hiểm
nghèo giai đoạn đầu, quyền lợi bảo hiểm được chi trả
cho duy nhất một Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu.

Mắc Bệnh hiểm nghèo giai
đoạn đầu lần 2 (**)

100.000.000

Mắc Bệnh hiểm nghèo giai
đoạn sau (**)

200.000.000

Nếu Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu đã chi trả trước
đó cùng loại Bệnh hiểm nghèo với Bệnh hiểm nghèo
giai đoạn sau được chẩn đoán (dựa theo danh sách
Bệnh hiểm nghèo được quy định tại Quy tắc, Điều
khoản sản phẩm này), quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai
đoạn đầu đã chi trả sẽ được khấu trừ từ quyền lợi này.

Nếu một Tai nạn gây ra nhiều hơn một Bệnh hiểm
nghèo (bao gồm Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu
và/hoặc Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau), duy nhất
một Bệnh hiểm nghèo có quyền lợi bảo hiểm cao nhất
sẽ được chi trả.
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4. MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CỦA HỢP ĐỒNG (ĐƯỢC ĐẢM BẢO) (tiếp theo) Đơn vị tính: đồng

SẢN PHẨM SỰ KIỆN BẢO HIỂM QUYỀN LỢI BẢO HIỂM GHI CHÚ

Dành cho Người được bảo hiểm bổ sung 1: TRAN THI HOA

6
Bảo hiểm miễn đóng phí
bệnh hiểm nghèo

Mắc Bệnh hiểm nghèo (**)

Miễn đóng phí trong tương
lai cho toàn bộ hợp đồng
cho đến hết Thời hạn hợp
đồng của sản phẩm bổ trợ
này (không bao gồm phí tích
lũy thêm đối với các sản
phẩm bảo hiểm liên kết đầu
tư).

7 QLBH Chăm sóc sức khỏe

Nằm viện 400.000
Cho mỗi Ngày nằm viện; được chi trả tối đa 100 Ngày
nằm viện cộng dồn trong một Năm hợp đồng; hoặc

Nằm viện tại Khoa chăm sóc
đặc biệt

800.000
Cho mỗi Ngày nằm viện tại Khoa chăm sóc đặc biệt;
được chi trả tối đa 30 Ngày nằm viện cộng dồn trong
một Năm hợp đồng

Phẫu thuật 2.000.000 Cho một ca phẫu thuật

8
Bảo hiểm nhân thọ có kỳ
hạn

Tử vong 200.000.000
Thương tật toàn bộ và vĩnh
viễn

200.000.000 Được chi trả thành 10 lần trong 10 năm
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4. MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CỦA HỢP ĐỒNG (ĐƯỢC ĐẢM BẢO) (tiếp theo) Đơn vị tính: đồng

SẢN PHẨM SỰ KIỆN BẢO HIỂM QUYỀN LỢI BẢO HIỂM GHI CHÚ

Dành cho Người được bảo hiểm bổ sung 2: NGUYEN MINH TRI

9
Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
dành cho trẻ em

Được chẩn đoán mắc 1 trong
16 Bệnh hiểm nghèo theo
danh mục Bệnh hiểm nghèo
trẻ em (*)

100.000.000

Tử vong

5.000.000 hoặc toàn bộ phí
bảo hiểm đã đóng cho Hợp
đồng bảo hiểm bổ trợ này
không có lãi, tùy thuộc giá
trị nào lớn hơn
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4. MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CỦA HỢP ĐỒNG (ĐƯỢC ĐẢM BẢO) (tiếp theo) Đơn vị tính: đồng

SẢN PHẨM SỰ KIỆN BẢO HIỂM QUYỀN LỢI BẢO HIỂM GHI CHÚ

Dành cho Người được bảo hiểm bổ sung 2: NGUYEN MINH TRI

10
Bảo hiểm tai nạn dành cho
trẻ em

Tử vong không do Tai nạn

Hoàn trả toàn bộ phí bảo
hiểm đã đóng cho Hợp đồng
bảo hiểm bổ trợ này, không
có lãi

Tử vong do Tai nạn

100.000.000 NĐBH tử vong do Tai nạn.

200.000.000
NĐBH tử vong do Tai nạn xảy ra tại trường học hoặc
những hoạt động ngoại khóa của trường học của
NĐBH.

300.000.000
NĐBH tử vong do Tai nạn khi đang sử dụng phương
tiện vận chuyển của trường học.

Bị thương tật vĩnh viễn do Tai
nạn

150.000.000 (Tối đa)
Mức chi trả tối đa của quyền lợi này trong suốt thời hạn
hợp đồng là 150% STBH.

Bị chấn thương cơ quan nội
tạng do Tai nạn

10.000.000 (tối đa)/năm
hợp đồng

Mức chi trả tối đa của quyền lợi này trong mỗi năm
hợp đồng là 10% STBH.
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SẢN PHẨM SỰ KIỆN BẢO HIỂM QUYỀN LỢI BẢO HIỂM GHI CHÚ

10
Bảo hiểm tai nạn dành
cho trẻ em

Bị gãy xương hoặc bị phỏng (cấp độ
3) do Tai nạn

100.000.000 (tối đa)/năm
hợp đồng

Mức chi trả tối đa của quyền lợi này trong mỗi
năm hợp đồng là 100% STBH.
Nếu gãy hai lần trở lên trên cùng một xương,
Prudential chỉ chi trả Quyền lợi trường hợp Gãy
xương do Tai nạn nếu lần gãy tiếp theo cách lần gãy
trước đó từ 10 tháng trở lên.

Hỗ trợ chi phí nằm viện do Tai nạn 200.000/ngày

Chi trả 0,2% STBH, tối đa 1 triệu đồng cho mỗi
Ngày nằm viện, tối đa 10 ngày cho 1 lần nằm viện
do tai nạn (trong trường hợp NĐBH cần nhập viện
do Tai nạn dẫn tới 1 trong những thương tật của sản
phẩm bổ trợ này đã được Prudential chấp thuận chi
trả), 50 ngày cho 1 năm hợp đồng và 500 ngày cho
toàn bộ hợp đồng.

Hỗ trợ chi phí vận chuyển cấp cứu
do Tai nạn

1.000.000/tai nạn

Chi trả 1 triệu đồng cho mỗi lần vận chuyển cấp
cứu do Tai nạn, tối đa 2 lần cho 1 năm hợp đồng
nếu NĐBH được điều trị tại Khoa chăm sóc đặc
biệt hoặc chuyển viện.

• NĐBH tử vong trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra Tai nạn.
• Đối với mỗi Tai nạn gây ra thương tật vĩnh viễn hoặc chấn thương cơ quan nội tạng hoặc gãy xương hoặc bị phỏng (cấp
độ 3), Prudential sẽ chi trả 1 lần theo tỷ lệ phần trăm của STBH tương ứng với tỷ lệ thương tật được nêu trong Quy tắc,
Điều khoản của sản phẩm bảo hiểm bổ trợ này.
• Các quyền lợi bảo hiểm (Thương tật vĩnh viễn do Tai nạn, Chấn thương cơ quan nội tạng do Tai nạn, Phỏng do Tai nạn,
Gãy xương do Tai nạn) nếu đã được chi trả, sẽ bị khấu trừ khi Prudential chi trả Quyền lợi tử vong do Tai nạn nếu
NĐBH tử vong trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra Tai nạn.

Ghi chú:
(*) Quyền lợi trường hợp TTTBVV chỉ áp dụng trước hoặc vào Ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau khi Người được bảo hiểm đạt 80 tuổi.
(**) Quyền lợi này chỉ được chi trả với điều kiện (i) Người được bảo hiểm vẫn còn sống ít nhất 14 ngày kể từ ngày bệnh được chẩn đoán xác định; (ii)
các dấu hiệu hay triệu chứng của bệnh xuất hiện sau 90 ngày kể từ Ngày hiệu lực sản phẩm bảo hiểm bổ trợ hay Ngày khôi phục hiệu lực sản phẩm bảo
hiểm bổ trợ gần nhất, tùy trường hợp nào xảy ra sau.
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6. THÔNG TIN VỀ CÁC QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ
TỔNG QUAN CHUNG
PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT cung cấp 6 Quỹ liên kết đơn vị

Quỹ PRUlink
Cổ Phiếu Việt Nam

Quỹ PRUlink
Tăng Trưởng

Quỹ PRUlink
Cân Bằng

Quỹ PRUlink
Bền Vững

Quỹ PRUlink
Trái Phiếu Việt

Nam

Quỹ PRUlink
Bảo Toàn

Mục tiêu

Tối đa hóa tổng thu
nhập từ các khoản
đầu tư trung đến

dài hạn

Tạo ra tăng trưởng
cao từ trung đến

dài hạn

Tạo ra sự phối hợp
cân bằng giữa thu
nhập ổn định và sự
tăng trưởng vốn
trung và dài hạn

Tạo ra thu nhập ổn
định với khả năng
tăng trưởng vốn
trung và dài hạn

Tạo ra thu nhập ổn
định

Tạo ra thu nhập ổn
định song song với

bảo toàn vốn

Lợi nhuận kỳ vọng và
Rủi ro đầu tư

Cao Trung bình cao Trung bình Trung bình thấp Thấp Rất Thấp

Danh mục đầu tư
• Chứng khoán Việt
Nam (tối thiểu
80%)

• Chứng khoán Việt
Nam (55% - 85%)

• Chứng khoán Việt
Nam (35% - 65%)

• Chứng khoán Việt
Nam (15% - 45%) • Trái phiếu và tài

khoản tiền gửi ngân
hàng (tối thiểu
80%)

• Tiền gửi ngân
hàng có thời hạn 12
tháng trở xuống
(tối thiểu 60%)

• Trái phiếu và tài
khoản tiền gửi ngân
hàng (15% - 45%)

• Trái phiếu và tài
khoản tiền gửi ngân
hàng (35% - 65%)

• Trái phiếu và tài
khoản tiền gửi ngân
hàng (55% - 85%)

• Các công cụ vốn
có thời hạn từ 6
tháng trở xuống
(tối đa 40%)

BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 
PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT Trang 24/31          

BÊN MUA BẢO HIỂM ĐƯỢC HƯỞNG TOÀN BỘ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ VÀ CHẤP NHẬN MỌI RỦI RO ĐẦU TƯ
Bên mua bảo hiểm:
Người được bảo hiểm:

Nguyen Minh Nghia
Nguyen Minh Nghia

Minh họa số: 
Tư vấn viên:

4334/470148002003389
GAD - NGUYEN ANH TAI

Phiên bản: 
Ngày:

PruQuote v4.3 -ULR6
25/04/2019 10:50:45



7. TỶ SUẤT ĐẦU TƯ THỰC TẾ
So sánh Tỷ suất đầu tư thực tế hàng năm của các Quỹ liên kết đơn vị dựa trên tỷ lệ thay đổi về giá đơn vị quỹ qua các năm với các chỉ số đầu tư được lựa
chọn trong 5 năm vừa qua.

So sánh tỷ suất đầu tư thực tế của (1) &
(2) với chỉ số đầu tư được lựa chọn

So sánh tỷ suất đầu tư thực tế của (3), (4) & (5) với chỉ số
đầu tư được lựa chọn

So sánh tỷ suất đầu tư thực tế
của (6) với chỉ số đầu tư được

lựa chọn

Năm

Quỹ
PRUlink
Cổ Phiếu

Việt Nam (1)

Quỹ PRUlink
Tăng Trưởng

(2)
VN index

Quỹ PRUlink
Cân Bằng (3)

Quỹ PRUlink
Bền Vững (4)

Quỹ
PRUlink
Trái Phiếu

Việt Nam (5)

Lãi suất tiết
kiệm

kỳ hạn 3 năm 
(Vietcombank)

Quỹ PRUlink
Bảo Toàn (6)

Lãi suất tiết
kiệm kỳ hạn 1

năm
(Vietcombank)

2014 17,5% 16,1% 8,1% 14,9% 13,5% 11,7% 6,3% 5,0% 6,2%
2015 10,5% 8,7% 6,1% 7,4% 6,1% 4,4% 6,2% 3,5% 6,0%
2016 13,8% 12,7% 14,8% 11,6% 10,5% 8,7% 6,5% 3,9% 6,5%
2017 56,6% 42,0% 48,0% 32,5% 23,3% 10,9% 6,5% 4,0% 6,5%
2018 -9,2% -4,5% -9,3% -1,5% 1,4% 5,6% 6,8% 4,7% 6,8%

Bình quân năm
(*)

17,8% 15,0% 13,5% 12,9% 10,9% 8,2% 6,4% 4,2% 6,4%

Ghi chú:

(*) Trung bình cộng của 5 năm liên tiếp gần nhất. 
• Kết quả hoạt động của các Quỹ liên kết đơn vị trong quá khứ dùng để tham khảo và không phải là cơ sở để đảm bảo chắc chắn về kết quả hoạt động của
các Quỹ liên kết đơn vị trong tương lai.
• Tỷ suất đầu tư không tính đến chênh lệch giữa giá bán và giá mua.
8. ĐỊNH GIÁ ĐƠN VỊ QUỸ
• Mỗi Quỹ liên kết đơn vị được chia thành nhiều đơn vị quỹ có giá trị bằng nhau.
• Giá đơn vị quỹ của mỗi Quỹ liên kết đơn vị được xác định bằng cách chia giá trị tài sản thuần của Quỹ liên kết đơn vị cho tổng các đơn vị quỹ của Quỹ
liên kết đơn vị đó.
• Định kỳ định giá đơn vị quỹ tối thiểu là một lần mỗi tuần với ngày định giá do Prudential quy định.
Ghi chú:
• Giá của các đơn vị quỹ có thể tăng hoặc giảm. Kết quả hoạt động của các Quỹ liên kết đơn vị có thể cho kết quả âm và KHÔNG ĐƯỢC ĐẢM BẢO.
• Giá trị của Quỹ kiên kết đơn vị có thể thấp hơn số phí bảo hiểm đã đóng và phụ thuộc vào kết quả của các khoản đầu tư vào Quỹ liên kết đơn vị.
• Giá đơn vị quỹ được công bố trên website www.prudential.com.vn và tại tất cả các Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của Prudential trên toàn quốc.
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9. PHÍ VÀ CÁC LOẠI CHI PHÍ LIÊN QUAN
PHÍ CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
• Phí bảo hiểm: khoản tiền mà Bên mua bảo hiểm đóng cho Prudential.
• Phí bảo hiểm cơ bản: khoản phí bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm chính. Bên mua bảo hiểm phải đóng đủ Phí bảo hiểm cơ bản trong 5 năm hợp đồng
đầu tiên. Phí bảo hiểm cơ bản sẽ được đầu tư vào Quỹ liên kết đơn vị, sau khi trừ Phí ban đầu.
• Khoản đầu tư thêm: khoản tiền Bên mua bảo hiểm đóng thêm trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực để mua thêm các đơn vị quỹ.
• Phí bảo hiểm được phân bổ: phần tổng phí bảo hiểm đã được phân bổ vào các Quỹ liên kết đơn vị.
CÁC LOẠI CHI PHÍ LIÊN QUAN
• Phí bảo hiểm rủi ro: được khấu trừ hàng tháng từ Giá trị các đơn vị quỹ của Hợp đồng dựa trên Số tiền bảo hiểm của sản phẩm chính và (các) sản
phẩm bảo hiểm bổ trợ Nhóm 1, nếu có. Phí bảo hiểm rủi ro thay đổi tùy theo tuổi, giới tính, nghề nghiệp và tình trạng sức khoẻ của Người được bảo
hiểm.
• Phí ban đầu: được khấu trừ từ Phí bảo hiểm cơ bản và Khoản đầu tư thêm, nếu có, trước khi được phân bổ vào các Quỹ liên kết đơn vị.

Năm hợp đồng Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5+
Phí bảo hiểm cơ bản 85% 75% 10% 5% 0%

Khoản đầu tư thêm 5%
• Phí quản lý hợp đồng: 40.000 đồng/tháng, được khấu trừ hàng tháng từ Giá trị các đơn vị quỹ.
• Phí hoán đổi quỹ: Công ty không áp dụng Phí hoán đổi quỹ.
• Phí quản lý quỹ: được khấu trừ khi tính tổng giá trị tài sản thuần của mỗi Quỹ liên kết đơn vị vào ngày định giá.
Quỹ liên kết đơn vị PRUlink Cổ Phiếu Việt Nam Tăng Trưởng Cân Bằng Bền Vững Trái Phiếu Việt Nam Bảo Toàn

Phí quản lý quỹ mỗi năm 2,5% 2,0% 1,75% 1,5% 1,0% 1,0%
Ghi chú:
• Phí bảo hiểm rủi ro không được đảm bảo và có thể thay đổi nếu được Bộ Tài chính chấp thuận trong trường hợp tình hình thực tế về rủi ro không tốt
như dự kiến. Phí quản lý quỹ và Phí quản lý hợp đồng có thể thay đổi khi được Bộ Tài chính chấp thuận.
• Mọi thay đổi về phí, nếu có, sẽ được thông báo với Bên mua bảo hiểm bằng văn bản ít nhất 03 tháng trước thời điểm chính thức áp dụng.
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10. QUYỀN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

• Đầu tư thêm   • Thay đổi các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ

• Hoán đổi giá trị các đơn vị quỹ(*)   • Tạm ngưng đóng Phí bảo hiểm

• Thay đổi tỷ lệ đầu tư(*)   • Chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn

• Rút trước một phần Giá trị quỹ của hợp đồng   • Khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm
• Thay đổi Phí bảo hiểm   • Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm
• Thay đổi Số tiền bảo hiểm   • Nhận các báo cáo thường niên liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm, các Quỹ liên

kết đơn vị và các thông tin khác theo quy định của pháp luật.• Thay đổi lựa chọn Quyền lợi bảo hiểm  

(*) Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm là tổ chức, Người được bảo hiểm sẽ thực hiện các quyền "Hoán đổi giá trị các đơn vị quỹ" và "Thay đổi tỷ lệ
đầu tư".

Vui lòng tham khảo Quy tắc, Điều khoản sản phẩm để biết thêm chi tiết về các quyền của bên mua bảo hiểm.

11. CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ VÀ GIA TĂNG QUYỀN LỢI CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

Prudential được phép áp dụng các biện pháp dưới đây để bảo vệ và gia tăng quyền lợi của Bên mua bảo hiểm:

(a) Đóng Quỹ liên kết đơn vị để chuyển đổi các tài sản sang một Quỹ liên kết đơn vị mới có cùng các mục tiêu đầu tư.

(b) Thay đổi tên của Quỹ liên kết đơn vị.

(c) Chia tách, sáp nhập hoặc đóng các đơn vị quỹ hiện có.

(d) Ngừng định giá đơn vị quỹ và các giao dịch liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp sở/trung tâm giao dịch chứng khoán mà Quỹ liên kết
đơn vị đang đầu tư vào bị tạm thời đình chỉ giao dịch.

(e) Các biện pháp khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

Khi thực hiện các biện pháp (a), (b), (c) và (e), Prudential sẽ thông báo cho Bên mua bảo hiểm bằng văn bản ít nhất 03 ngày trước khi áp dụng.

Việc giao kết một Hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị là một cam kết dài hạn. Quý khách không nên duy trì hợp đồng chỉ trong thời gian ngắn hạn
vì các khoản phí phải trả có thể rất cao trong thời gian đầu của hợp đồng. Quý khách cần phải đánh giá tất cả các quyền lợi theo Hợp đồng bảo
hiểm của mình, hiểu rõ cách phân bổ phí bảo hiểm, các khoản phí khấu trừ hàng tháng và ảnh hưởng của các khoản phí này đối với các quyền lợi
của Quý khách. Nếu quý khách muốn được cung cấp thêm thông tin hoặc làm rõ thêm về sản phẩm, vui lòng liên hệ với Prudential hoặc tư vấn

viên của Prudential.
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CÁC ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ CHÍNH
1. Loại trừ trường hợp tử vong
a. Hành động tự tử, tự gây thương tích trong vòng 2 (hai) năm kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc Ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất (nếu có),
tùy thuộc ngày nào xảy ra sau. Đối với phần tăng thêm của Số tiền bảo hiểm (nếu có), loại trừ do nguyên nhân tự tử theo quy định tại Điều này sẽ được
áp dụng trong vòng 24 tháng tính từ ngày có hiệu lực của việc tăng Số tiền bảo hiểm hoặc khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy ngày nào đến sau;
hoặc
b. Do hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm, Người thụ hưởng đối với Người được bảo hiểm; hoặc
c. Nhiễm HIV; bị AIDS và/hoặc những bệnh liên quan đến AIDS ngoại trừ trường hợp nhiễm HIV trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tại nơi làm việc như
là một nhân viên y tế hoặc công an, cảnh sát; hoặc
d. Tử vong do bị thi hành án tử hình.
2. Loại trừ trường hợp thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
Tình trạng Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn của Người được bảo hiểm:
a. Đã xảy ra trước Ngày hiệu lực hợp đồng, hoặc trước ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất; tùy ngày nào đến sau; hoặc
b. Phát sinh từ:
• Tự tử không thành dẫn đến Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hay tự gây thương tích của Người được bảo hiểm, dù trong trạng thái tinh thần bình thường
hay mất trí; hoặc
• Tham gia các hoạt động hàng không, trừ khi với tư cách là hành khách trên các chuyến bay dân dụng; hoặc
• Hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm hoặc Người nhận quyền lợi bảo hiểm.
3. Loại trừ trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo
Prudential sẽ không chi trả các quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo nếu các dấu hiệu hay triệu chứng của bệnh xuất hiện:
a. Trước Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc Ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy trường hợp nào xảy ra sau; hoặc
b. Trong vòng 90 ngày kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng hay Ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy trường hợp nào xảy ra sau, cho dù chưa có
chẩn đoán Bệnh hiểm nghèo (ngoại trừ trường hợp Bệnh hiểm nghèo là hậu quả của Tai nạn và Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc Bệnh hiểm
nghèo trong vòng 90 ngày kể từ ngày xảy ra Tai nạn).
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4. Loại trừ trường hợp tai nạn
a. Chiến tranh (có tuyên bố hay không tuyên bố), các hành động nổi loạn, rối loạn dân sự hoặc bạo động; hoặc
b. Phạm tội (theo kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm và/hoặc người nhận quyền lợi bảo hiểm;
hoặc
c. Tự tử, hoặc tự gây thương tích cho bản thân của Người được bảo hiểm dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí; hoặc
d. Tham gia các hoạt động nguy hiểm của Người được bảo hiểm như lặn có bình khí nén, nhảy bungee, leo núi, đua xe dưới mọi hình thức, diều lượn,
khinh khí cầu, nhảy dù; hoặc
e. Bị tác động bởi việc sử dụng các chất gây nghiện, thuốc điều trị tâm thần, rượu, chất độc, khí ga, các hoạt chất tương tự hoặc ma túy, trừ trường hợp
có chỉ định của Bác sĩ và việc ảnh hưởng này là nguyên nhân gây ra Tai nạn; hoặc
f. Khiếm khuyết về thể chất hay tinh thần hoặc tình trạng yếu sức khỏe đã tồn tại trước ngày bắt đầu bảo hiểm hay trước ngày khôi phục hiệu lực hợp
đồng; hoặc
g. Bất kỳ sự kiện nào làm phát sinh yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm do hành động cố ý của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm và/hoặc
người nhận quyền lợi bảo hiểm.
5. Loại trừ của bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
a. Loại trừ Tình trạng tồn tại trước:
Prudential sẽ không chi trả bất cứ quyền lợi bảo hiểm nào cho sản phẩm bảo hiểm bổ trợ này nếu Người được bảo hiểm Nằm viện hay trải qua Phẫu
thuật vì Tình trạng tồn tại trước như quy định tại Quy tắc, Điều khoản.
b. Loại trừ khi sự kiện bảo hiểm phát sinh trong Thời hạn loại trừ:
Prudential sẽ không chi trả bất cứ quyền lợi nào cho sản phẩm bảo hiểm bổ trợ này nếu Người được bảo hiểm phải Nằm viện hay trải qua Phẫu thuật
trong Thời hạn loại trừ được quy định tại Quy tắc, Điều khoản.
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CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN KHÁC CỦA BẢN QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN SẢN PHẨM BẢO HIỂM
1. Kê khai chính xác các thông tin cần thiết
Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm có trách nhiệm kê khai đầy đủ, chính xác và trung thực tất cả các thông tin cần thiết để Prudential đánh giá khả
năng chấp nhận bảo hiểm cho Hợp đồng bảo hiểm này. Việc thẩm định sức khỏe, nếu có, không thay thế cho nghĩa vụ kê khai trung thực của Bên mua
bảo hiểm/Người được bảo hiểm theo quy định tại điều này. Nếu vi phạm nghĩa vụ trên, tùy từng trường hợp, Prudential sẽ có quyền không chịu trách
nhiệm bảo hiểm hoặc chấp thuận bảo hiểm có điều kiện hoặc vẫn chấp thuận bảo hiểm. 
2. Thời hạn cân nhắc
Trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận được Hợp đồng bảo hiểm và với điều kiện là chưa xảy ra sự kiện bảo hiểm hoặc chưa có yêu cầu giải quyết quyền
lợi bảo hiểm nào, Bên mua bảo hiểm có quyền từ chối tiếp tục tham gia bảo hiểm bằng cách gửi thông báo bằng văn bản đến Prudential. Khi đó,
Prudential sẽ hoàn lại cho Bên mua bảo hiểm: (tổng) Phí bảo hiểm ban đầu đã đóng của Hợp đồng bảo hiểm không có lãi; trừ đi các chi phí xét nghiệm
y khoa, nếu có.
3. Bảo đảm hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm
Trong 05 (năm) năm hợp đồng đầu tiên, Hợp đồng bảo hiểm sẽ được đảm bảo duy trì hiệu lực với điều kiện Bên mua bảo hiểm đóng đầy đủ và đúng hạn
Phí bảo hiểm cơ bản của 5 Năm hợp đồng đầu tiên và không thực hiện quyền rút tiền từ Giá trị Tài khoản cơ bản.
4. Mất hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm
Hợp đồng bảo hiểm sẽ mất hiệu lực khi (i) Giá trị quỹ/Giá trị tài khoản của hợp đồng không đủ để trả Phí bảo hiểm rủi ro và/hoặc Phí quản lý hợp đồng
(trừ trường hợp nêu trong mục 3. Bảo đảm hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm bên trên); hoặc (ii) Khi hết thời gian gia hạn nộp phí bảo hiểm mà Bên mua
bảo hiểm vẫn không nộp đủ Phí bảo hiểm cơ bản đến hạn, nếu Hợp đồng bảo hiểm đang ở trong 05 (năm) Năm hợp đồng đầu tiên.
LƯU Ý: Các điều khoản loại trừ và nội dung cơ bản trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Chi tiết về quyền lợi, điều khoản loại trừ và các
nội dung cơ bản khác của (các) sản phẩm bảo hiểm nêu trên được quy định cụ thể trong Quy tắc, Điều khoản sản phẩm do Bộ Tài Chính phê
duyệt. Quy tắc, Điều khoản của (các) sản phẩm bảo hiểm này được công bố trên website của Prudential và Bộ Tài Chính theo quy định hiện
hành.
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Các số liệu trên đây được minh họa với giả định toàn bộ Phí bảo hiểm được đóng đầy đủ và không có giao dịch nào làm thay đổi giá trị hợp
đồng. Chi tiết về quyền lợi bảo hiểm được quy định cụ thể trong Quy tắc, Điều khoản của sản phẩm.

XÁC NHẬN CỦA TƯ VẤN VIÊN XÁC NHẬN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

Tôi đã phân tích nhu cầu và tư vấn giải pháp bảo hiểm phù hợp với nhu cầu
của Bên mua bảo hiểm.
Tôi đã giải thích đầy đủ cho Bên mua bảo hiểm về quyền lợi và Quy tắc,
Điều khoản của sản phẩm bảo hiểm nêu trên.

Tôi đã được Tư vấn viên phân tích nhu cầu và tư vấn giải pháp bảo hiểm phù
hợp với nhu cầu. Tôi có khả năng tài chính để đóng Phí bảo hiểm cho Hợp
đồng bảo hiểm này. 
Tôi đã đọc Bảng minh họa này và đã được Tư vấn viên tư vấn rõ ràng chi
tiết của Bảng minh họa cũng như các Quy tắc, Điều khoản của (các) sản
phẩm bảo hiểm nêu trên. 
Tôi đồng ý tham gia (các) sản phẩm bảo hiểm nêu trên.

Chữ ký:__________________________
Họ và tên: GAD - NGUYEN ANH TAI

Mã số Tư vấn viên: 60000012  
Ngày: ______/______/____________

Chữ ký:__________________________
Họ và tên: Nguyen Minh Nghia

Ngày: ______/______/____________

BẢNG MINH HỌA NÀY LÀ MỘT PHẦN CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM VÀ CHỈ CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ KHI CÓ ĐẦY ĐỦ SỐ TRANG VÀ
CHỮ KÝ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM
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